	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU


Số: 599 /QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày  08 tháng 6 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt báo cáo - kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:

 Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường; gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí xung yếu đoạn Km0 - Km12; Đăng ký lại lý trình Tỉnh lộ 130

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 549/TTr-SKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo - kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung sau:
1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường; Gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí xung yếu đoạn Km0 - Km12; Đăng ký lại lý trình Tỉnh lộ 130.

2. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu.

3. Tên đơn vị tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Tuấn Duy.

4. Địa điểm đầu tư: Thành phố Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

5. Mục tiêu đầu tư: Hạn chế sự xuống cấp, duy trì tình trạng kỹ thuật của công trình, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

6. Loại, nhóm công trình: Công trình giao thông cấp IV, nhóm C.

7. Hình thức đầu tư: Sửa chữa định kỳ.

8. Quy mô, nội dung đầu tư: Trên cơ sở tuyến đường hiện hữu tiến hành sửa chữa như sau:

- Sửa chữa mặt đường:

+ Những vị trí mặt đường bị ổ gà, bong bật, nứt nẻ tiến hành đào bỏ lớp mặt láng nhựa và lớp móng trên của kết cấu, làm hoàn trả kết cấu móng mặt đường ĐDTC lớp trên dày 14cm, sau đó láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn nhựa 4,5Kg/m2; dày 3,5cm;

+ Những vị trí mặt đường bị trồi lún cục bộ hoặc hư hỏng nặng: Đào bỏ kết cấu áo đường cũ, làm hoàn trả kết cấu móng mặt đường ĐDTC lớp dưới dày 14 cm, lớp trên dày 14 cm sau đó láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn nhựa 4,5Kg/m2. dày 3,5cm.

- Sửa chữa gia cố bổ sung rãnh thoát nước: Các vị trí xung yếu, có độ dốc dọc lớn, đoạn qua khu dân cư bố trí rãnh dọc như sau:

+ Rãnh dọc loại I kích thước 80x40x40cm dày 15cm, bằng BTXM Mác 150, tổng chiều dài rãnh L = 2.075,9 (m). 

+ Rãnh dọc loại II kích thước 60x40x40cm dày 15cm, bằng BTXM Mác 150, tổng chiều dài rãnh L = 216 (m).  

+ Rãnh dọc loại III kích thước 40x40cm dày 15cm, bằng BTXM Mác 150, tổng chiều dài rãnh L = 31 (m).  

+ Sửa chữa thành rãnh dọc tại các vị trí bị hư hỏng với tổng chiều dài L = 178,3 (m).

+ Bổ sung 45 tấm đan vào nhà dân có kích thước 120x60cm, bằng BTCT Mác 200, dày 12 (cm).

+ Bổ sung 200 tấm đan chịu lực qua khu dân cư đông đúc có kích thước 100x90 cm bằng BTCT M250 dày 16 (cm).

+ Bổ sung 03 tấm đan tại cống hộp Km9+720 có kích thước 120x100cm bằng BTCT M250 dày 16 (cm).

- Đăng ký lại lý trình: Bổ sung làm mới cột Km, cọc H; điều chuyển cột Km, cọc H từ bên trái tuyến sang bên phải tuyến, sơn lại cột Km, cọc H đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn báo hiệu quốc gia về báo hiệu đường bộ 41:2016/BGTVT.

+ Tổng số lượng cột Km làm mới: 1 (cột); 

+ Tổng số lượng cọc H làm mới: 51 (cột);

+ Tổng số lượng cột Km điều chuyển: 28 (cột);

+ Tổng số lượng cọc H điều chuyển: 113 (cột).

9. Tổng mức đầu tư: 5.000 triệu đồng.

	Trong đó: - Chi phí xây dựng:
	4.195
	Triệu đồng

	                 - Chi phí quản lý dự án:
	90
	nt

	                 - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	368
	nt

	                 - Chi phí khác:
	247
	nt

	                 - Chi phí dự phòng:
	100
	nt


10. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2018.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018;

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án.

13. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có biểu chi tiết kèm theo.

14. Các nội dung khác: Yêu cầu Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến của các cơ quan thẩm định.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu t​​ư, Giao thông Vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà n​ước tỉnh Lai Châu; Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu; Chủ tịch UBND các huyện: Tam Đường, Phong Thổ và Thủ trư​ởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Nh​​ư Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- L​ưu: VT, XD.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Giàng A Tính


KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường; 

Gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí xung yếu đoạn Km0 - Km12; Đăng ký lại lý trình Tỉnh lộ 130 

(Kèm theo Quyết định số: 599 /QĐ-UBND, ngày  08 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện

	Stt
	Nội dung công việc, tên gói thầu
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực hiện (tr. đồng)
	Nguồn vốn
	Thời gian cấp vốn
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện
	Văn bản phê duyệt (nếu có)

	1
	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
	Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Tuấn Duy
	210
	Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2018


	Năm 2018
	Trọn gói
	10 ngày
	Quyết định số 351/QĐ-SGTVT, ngày 05/4/2018 của Sở Giao thông vận tải

	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 210 triệu đồng.


KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường; 

Gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí xung yếu đoạn Km0 - Km12; Đăng ký lại lý trình Tỉnh lộ 130 

 (Kèm theo Quyết định số: 599 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Biểu 2: Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực hiện

(tr.đồng)

	1
	Chi phí quản lý dự án
	Ban QLBT CT đường bộ - Sở Giao thông Vận tải
	90

	2
	Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
	Sở Giao thông Vận tải
	1

	3
	Chi phí đánh giá HSDT gói thầu xây lắp
	nt
	4

	4
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp
	nt
	4

	5
	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu
	nt
	5

	6
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	Sở Tài chính
	48

	7
	Chi phí dự phòng
	Sở Giao thông Vận tải
	20

	Tổng cộng giá trị thực hiện: 172 triệu đồng


KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường; 

Gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí xung yếu đoạn Km0 - Km12; Đăng ký lại lý trình Tỉnh lộ 130 

(Kèm theo Quyết định số:599 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Biểu 3: Phần kế hoạch đấu thầu

	Stt
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (tr.đ)
	Nguồn vốn
	Thời gian cấp vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT thi công xây dựng công trình
	7
	Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2018 


	Năm 2018
	Chỉ định thầu
	
	Quý II Năm 2018
	Trọn gói
	7 ngày

	2
	Gói thầu số 2: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường
	12
	
	Năm 2018
	nt
	
	Quý II Năm 2018
	Trọn gói
	15 ngày

	3
	Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình
	4.465
	
	Năm 2018
	Đấu thầu rộng rãi, trong nước
	Một giai đoạn, một túi hồ sơ
	Quý II Năm 2018
	Trọn gói
	120 ngày

	4
	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
	134
	
	Năm 2018
	Chỉ định thầu
	
	Quý II Năm 2018
	Trọn gói
	120 ngày

	Tổng giá trị các gói thầu thuộc phần kế hoạch đấu thầu: 4.618 triệu đồng.


* Tổng cộng giá trị phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, phần kế hoạch đấu thầu là 5.000 triệu đồng.
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